
Đơn giá Số lượng
Thành tiền 

(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Trung tâm Phục vụ hành chính công 12 409.620.000 0 409.620.000

- Mạng Lan 300.000.000 1 300.000.000 0 300.000.000

- Máy tính Laptop 15.000.000 1 15.000.000 0 15.000.000

- Máy tính bàn 15.000.000 1 15.000.000 0 15.000.000

- Máy phô tô 60.000.000 1 60.000.000 0 60.000.000

- Máy in nhiệt 2.500.000 1 2.500.000 0 2.500.000

- Máy Scan 14.000.000 1 14.000.000 0 14.000.000

- Ghế 520.000 6 3.120.000 0 3.120.000

2 Phòng Văn hóa - Xã hội 7 84.000.000 0 84.000.000

- Máy tính bàn 15.000.000 3 45.000.000 0 45.000.000

- Máy tính Laptop 15.000.000 1 15.000.000 0 15.000.000

- Máy Scan 14.000.000 1 14.000.000 0 14.000.000

- Máy in 5.000.000 2 10.000.000 0 10.000.000

3 Phòng Kinh tế 5 59.000.000 1.121.380.000 1.180.380.000

-
Công trình: Sửa chữa trụ sở xã Vĩnh 

Hiệp
1 0

1.121.380.000 1.121.380.000

- Máy Scan 14.000.000 1 14.000.000 0 14.000.000

- Máy tính Laptop 15.000.000 3 45.000.000 0 45.000.000

4 Văn phòng HĐND và UBND 3 45.000.000 0 45.000.000

- Máy tính Laptop 15.000.000 2 30.000.000 0 30.000.000

- Máy tính bàn 15.000.000 1 15.000.000 0 15.000.000

5 Văn phòng Đảng ủy 15 152.000.000 0 152.000.000

- Máy tính Laptop 15.000.000 3 45.000.000 0 45.000.000

- Máy tính bàn 15.000.000 5 75.000.000 0 75.000.000

- Máy in 5.000.000 5 25.000.000 0 25.000.000

- Tủ Tài liệu 3.500.000 2 7.000.000 0 7.000.000

6 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 12 129.000.000 0 129.000.000

- Máy tính Laptop 15.000.000 1 15.000.000 0 15.000.000

- Máy tính bàn 15.000.000 5 75.000.000 0 75.000.000

- Máy Scan 14.000.000 1 14.000.000 0 14.000.000

- Máy in 5.000.000 5 25.000.000 0 25.000.000

878.620.000 1.121.380.000 2.000.000.000

PHỤ LỤC 2 

PHÂN BỔ KINH PHÍ, DANH MỤC MUA SẮM, SỬA CHỮA ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ LÀM VIỆC

Bằng chữ: Hai tỷ đồng./.

Tổng Cộng

Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất 

(đồng)
Tổng cộng

(Theo Quyết định số: 369/QĐ-UBND ngày  08/9/2025 của UBND xã Vĩnh Thịnh)

Kinh phí mua Sắm

ĐVT: Đồng

Số TT Nội dung

Phân bổ kinh phí
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